TUẦN 17 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 
ĐÁP ÁN - ĐỀ PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU
Câu 1: Vi khuẩn là:
A. Nhóm sinh vật có cấu tạo nhân sơ, kích thước hiển vi.
B. Nhóm sinh vật có cấu tạo nhân thực, kích thước hiển vi.
C. Nhóm sinh vật chưa có cấu tạo tế bào, kích thước hiển vi.
D. Nhóm sinh vật chưa có cấu tạo tế bào, kích thước siêu hiển vi.
Câu 2: Bệnh nào sau đây không phải do vi khuẩn gây nên:
A. Bệnh kiết lị 	B. Bệnh tiêu chảy		C. Bệnh vàng da	D. Bệnh thủy đậu
Câu 3: Con đường nào sau đây không phải là con đường lây truyền bênh lao phổi: 
A. Tiếp xúc trực tiếp với nguồn gây bệnh.	B. Thông qua đường tiêu hóa.
C. Thông qua đường hô hấp.			D. Thông qua đường máu.
Câu 4: Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh cho người nhiễm vi khuẩn:
(1) Chỉ sử dụng kháng sinh khi thật sự bị bệnh nhiễm khuẩn.
(2) Cần lựa chọn đúng loại kháng sinh và có sự hiểu biết về thể trạng người bệnh.
(3) Dùng kháng sinh đúng liều, đúng cách.
(4) Dùng kháng sinh đủ thời gian.
(5) Dùng kháng sinh cho mọi trường hợp nhiễm vi khuẩn.
Lựa chọn đáp án đầy đủ nhất:
A. (1) (2) (3) (4) (5)				B. (1) (2) (5)
C. (2) (3) (4) (5)					D. (1) (2) (3) (4)
Câu 5: Vi khuẩn có đặc điểm nào sau đây?
A. Có cấu tạo đơn bào, sống độc lập hoặc thành cặp, nhóm
B. Kích thước rất nhỏ bé, chưa có nhân hoàn chỉnh
C. Tất cả các phương án đưa ra
D. Có hình thái đa dạng: hình que, hình cầu, hình dấu phẩy, …
Câu 6: Vi khuẩn gây bệnh cho con người và động vật là những vi khuẩn có lối sống
A. Cộng sinh. 	B. Hoại sinh. 		C. Kí sinh. 		D. Tự dưỡng.
Câu 7: Người ta đã “lợi dụng” hoạt động của vi khuẩn lactic để tạo ra món ăn nào dưới đây?
A. Bánh gai 		B. Giả cầy 			C. Giò lụa 		D. Sữa chua
Câu 8: Để bảo quản thực phẩm trước sự tấn công của vi khuẩn hoại sinh, chúng ta có thể áp dụng phương pháp nào sau đây?
A. Tất cả các phương án đưa ra			B. Sấy khô
C. Ướp muối						D. Ướp lạnh

Câu 9: Khi nói về virut, nhận định nào dưới đây là không chính xác?
A. Có lối sống kí sinh	
B. Kích thước nhỏ hơn vi khuẩn
C. Có cấu tạo tế bào
D. Có hình thái và cấu trúc đa dạng: dạng khối, dạng que, dạng nòng nọc…
Câu 10: Vi khuẩn có ở đâu
A. Trong không khí.
B. Ở trong nước.
C. Trong đất, nước, không khí, cơ thể sinh vật
D. Ở trong đất.


